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)                                                                                  ( Đề chính thức)
                                   
                                                  KIỂM TRA ĐỌC
      Viết:               I. Đọc thầm và làm bài tập ( 10 điểm) ( Thời gian 35 phút).
                            Bài đọc: "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" (TV4- tập 1- trang 4), 
Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái dặt trước câu trả lời đúng.
Dế Mèn gặp chị Nhà Trò ở đâu?
A. Bên một bụi cỏ xước.				B. Bên tảng đá cuội.
C. Ở chỗ bọn nhện.				D. Ở nhà của Dế Mèn.
Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái dặt trước câu trả lời đúng.
Chi tiết nào trong bài cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt?
A. Đã bé lại gầy yếu quá.
B, Người bự những phấn, như mới lột.
C. Hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn.
D. Tất cả ý trên .
Câu 3: Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào?
A. Mẹ Nhà Trò đói kém, vay lương ăn của bọn nhện, chưa kịp trả thì chết.
B. Nhà Trò ốm yếu làm không đủ ăn, không trả được nợ.
C. Mấy lần bọn nhện đã đánh chị Nhà Trò. Chăng tơ ngang đường đe bắt, doạ vặt chân, vặt cánh, ăn thịt Nhà Trò.
D. Chúng đe dọa  Nhà Trò.
Câu 4: Em chọn danh hiệu cho Dế Mèn là gì cho phù hợp?
A. Hiệp sĩ	B. Tráng sĩ		C. Anh hùng		D. Dũng sĩ
Câu 5: Ghi lại những chi tiết tả ngoại hình của chị Nhà Trò
- Cánh: ………………………………………………………………………….
- Thân hình: …………………………………………………………………….
Câu 6: Điền tiếp các từ ngữ cho hoàn chỉnh câu tục ngữ sau:
a. Nhường cơm …………………………………………………………………
b. Ở hiền ………………………………………………………………………..
Câu 7: Cho câu sau:    Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.
a. Câu trên có tất cả … tiếng.
b. Tìm trong câu trên các tiếng có đủ ba bộ phận: âm đầu, vần, thanh: ……………………………………………………………………………………
c. Tìm trong câu trên những tiếng chỉ có vần và thanh:
……………………………………………………………………………………

Câu 8: Tìm từ :
a. Một từ cùng nghĩa với từ “ đùm bọc”……………………… …. .. ………   
b. Một từ trái nghĩa với từ “ đùm bọc”……………………………………..

Câu 9: Qua câu chuyện trên, em học tập được ở Dế Mèn những đức tính tốt nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Đặt một câu ca ngợi Dế Mèn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Giáo viên coi:.................................................................................................

 Giáo viên chấm:............................................................................................
















BIỂU ĐIỂM CHẤM PHẦN ĐỌC HIỂU ( 10 đ)
Câu 1 ( 1 đ)   B
Câu 2 ( 1 đ)   D
Câu 3 ( 1 đ)   C
Câu 4 (1 đ)    A
Câu 5 ( 1đ)  Cánh: Hai cánh mỏng như cánh bướm non, ngắn chùn chùn, hình như yếu quá chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa.
- Thân hình: Bé nhỏ, gầy yếu quá, người bự những phấn như mới lột.
Câu 6 ( 1 đ)   Mỗi ý đúng 0,5 đ
- Nhường cơm sẻ áo.
- Ở hiền gặp lành.
Câu 7 ( 1 đ)   Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.
a. ( 0,25 đ)   11 tiếng  
b. ( 0,5 đ) Đứa , độc, không, thể ,cậy, khỏe, hiếp, kẻ, yếu.
c. ( 0,25 đ) Mỗi từ đúng 0,25 đ :   ác; ăn.
Câu 8 ( 1 đ) 
a. ( 0,5 đ) Từ cùng nghĩa với đùm bọc: giúp đỡ, cưu mang, cứu giúp, che chở, bảo vệ, che chắn, che đỡ, nâng đỡ….
b. (0,5 đ ) Từ trái nghĩa với đùm bọc: ăn hiếp, hà hiếp, bắt nạt, ức hiếp, đánh đập, hành hạ….
Câu 9 ( 1 đ) HS liên hệ đúng theo ý hiểu của các em.
[bookmark: _GoBack]Một số đức tính tốt của Dế Mèn là: tốt bụng, thương người, nhân hậu, nghĩa hiệp, ghét áp bức bất công, biết giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn…
Câu10: (1 đ) Dế Mèn dũng cảm và giàu lòng thương người.


